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	BỘ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:             /BC-BCT
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023


BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại
về hoạt động xúc tiến thương mại
(Tài liệu gửi Bộ Tư pháp thẩm định)

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Công Thương tiến hành rà soát các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công Thương báo cáo như sau:
	I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
	1. Phạm vi, nội dung rà soát
	- Về phạm vi rà soát: gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật (Hiến pháp, Luật, các Nghị định của Chính phủ có liên quan).
	- Về nội dung rà soát: Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, cụ thể:
	+ Điều 1: Sửa đổi, bổ sung các quy định về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; việc thông báo thực hiện chương trình khuyến mại và báo cáo kết quả hoạt động khuyến mại.
	+ Điều 2: Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu và bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hoạt động khuyến mại.
	+ Điều 3: Điều khoản thi hành.
	2. Mực đích việc rà soát dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
	Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật.
	3. Các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát
	Qua rà soát đã xác định tổng số văn bản được rà soát là 16 văn bản, bao gồm: Hiến pháp, 07 luật, 08 Nghị định. Cụ thể:
	3.1. Hiến pháp năm 2013.
	3.2. Các Luật.
	- Luật Thương mại năm 2005.
	- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	- Bộ luật Dân sự năm 2015.
	- Luật Giá năm 2012 và Luật Giá năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).
	- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
	- Luật Doanh nghiệp năm 2020.
	3.3. Các Nghị định của Chính phủ.
	- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ).
	- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ).
	- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ).
	- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
	- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ).
	- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
	- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
	- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
	- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
	II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
	1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; việc thông báo thực hiện chương trình khuyến mại và báo cáo kết quả hoạt động khuyến mại
	1.1. Các văn bản được rà soát
	- Hiến pháp năm 2013.
	- Luật Thương mại năm 2005.
	- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	- Bộ luật Dân sự năm 2015.
	- Luật Giá năm 2012 và Luật Giá năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).
	- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
	- Luật Doanh nghiệp năm 2020.
	- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
	- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 149/2016/NĐ-CP).
	- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP).
	- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP).
	- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP.
	- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.
	- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

	1.2. Kết quả rà soát
	Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các quy định về hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, việc thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại và báo cáo kết quả hoạt động khuyến mại, cụ thể:
- Bổ sung thêm trường hợp khuyến mại theo quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại không bị áp dụng hạn mức tối đa của giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; quy định cụ thể hơn đối với chương trình khuyến mại tập trung theo hướng làm rõ hình thức ban hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bỏ nội dung giới hạn về mặt thời gian để các cơ quan nhà nước (cấp Trung ương và cấp tỉnh) chủ động ban hành nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế.
- Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, Dự thảo Nghị định đã bổ sung thêm các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại, bãi bỏ quy định phải báo cáo sau khi nộp ngân sách nhà nước đối với giải thưởng tồn đọng theo quy định.
- Bổ sung thêm nội dung quy định về việc trao giải thưởng của chương trình khuyến mại trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật và kéo dài thời gian để thương nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.
Qua rà soát, các quy định được sửa đổi, bổ sung được nêu tại Điều 1 dự thảo Nghị định đã phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; chưa phát hiện quy định trái với Hiến pháp và các luật liên quan hoặc quy định mâu thuẫn, chồng chéo với các Nghị định nêu trên.
2. Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu và bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hoạt động khuyến mại.
	2.1. Các văn bản được rà soát
	- Hiến pháp năm 2013.
	- Luật Thương mại năm 2005.
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	- Luật Doanh nghiệp năm 2020.
	- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
	- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
	- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.
	- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.
	- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
	2.2. Kết quả rà soát
	Điều 2 dự thảo Nghị định quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP; bãi bỏ quy định về việc nộp hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố; bãi bỏ 01 thành phần hồ sơ trong quy định về hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại; bãi bỏ 01 mẫu trong Phụ lục. 
	Qua rà soát, các quy định được sửa đổi, bổ sung được nêu tại Điều 2 dự thảo Nghị định đã phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; chưa phát hiện quy định trái với Hiến pháp và các luật liên quan hoặc quy định mâu thuẫn, chồng chéo với các Nghị định nêu trên.
	3. Về điều khoản thi hành
	Điều 3 dự thảo Nghị định quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định và quy định chuyển tiếp là phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
	Trên đây là Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trân trọng báo cáo./.
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